
TT Lĩnh vực Năm sinh
Chức vụ, đơn vị công tác/Thường 

trú

1 Ông: Trần Hữu Long 1948
BT Chi bộ, Tổ trưởng TDP 11, phường 

Đồng Sơn

2 Ông: Trần Viết Cách 1951
PBT Chi bộ, Tổ trưởng TDP 3, phường 

Đồng Phú

3
Bà: Nguyễn Thị Phương 

Thảo
1971 Chủ tịch UBMT TQVN phường Bắc Lý

1 Ông: Trần Xuân Tủy 1947 Thường trú: Xã Quang Phú

2 Ông: Trần Ngọc Khánh 1980 Thường trú: Phường Bắc Lý

3 Bà: Bùi Thị Lài 1965
Phó Ban CTMT, CHP Phụ nữ, CHP 

Chữ thập đỏ TDP 6, phường Đồng Phú

4 Bà: Phan Thị Hương 1969 Ủy viên UBMTTQ phường Phú Hải

1 Bà: Đào Thị Tám 1970
Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ HTX sản xuất 

chế biến dịch vụ thủy sản Long Tám

2 Ông: Đặng Văn Luân 1969 Hội Nông dân phường Bắc Nghĩa

3 Bà: Phạm Thị Hoa 1975
Giám đốc Công ty TNHH đồ gỗ Thể - 

Hoa 

1 Ông: Dương Viết Chiến 1946 Thường trú: Xã Đức Ninh

2
Vận động viên Phan Văn 

Tuân
2000

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 

tỉnh Quảng Bình

3 Bà: Đặng Thị Kim Liên 1949 Thường trú: Xã Đức Ninh

4
Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh 

(Nguyễn Thị Thấy)
1972

Phó trưởng đoàn phụ trách chuyên môn, 

Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng 

Bình

5 Bà: Hoàng Thị Thanh 1954 Thường trú: Xã Lộc Ninh

Họ và tên

Lĩnh vực Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch; 

Văn hóa - Nghệ thuật 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công tác xây dựng 

Đảng, chính quyền, 

cơ quan Đảng, mặt 

trận, đoàn thể, hành 

chính, sự nghiệp 

1

3

4

Hoạt động nhân đạo - 

từ thiện 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐƯỢC XÉT CHỌN "CÔNG DÂN TIÊU BIỂU" LẦN THỨ NHẤT

2

Hoạt động sản xuất 

kinh doanh 
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TT Lĩnh vực Năm sinh
Chức vụ, đơn vị công tác/Thường 

trú
Họ và tên

1
Thầy thuốc nhân dân Trần 

Tiến Hùng
1964

Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Nam-Cu Ba Đồng Hới

2 Bà: Lê Thị Hồng Quảng 1972
Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Đức Ninh Đông

3 Bà: Bùi Thị Thanh Trúc 1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Phú

4 Bà: Phạm Thị Hồng Phượng 1977
Giáo viên - TPCM, 

Trường THCS Đồng Hải

5 Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1981 Giáo viên, Trường TH số 1 Bắc Lý

6
Bà: Nguyễn Thị Huyền 

Thanh
1982

Giáo viên - TTCM, Trường Mầm non 

Hoa Hồng

6
Đoàn viên, thanh 

niên 
1 Ông: Trần Thanh Phúc 1990 Phó Bí thư đoàn xã Đức Ninh

1 HS: Thái Hồng Phong 2007 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp 

2 HS: Bùi Quang Hà 2006 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp 

3 HS: Hà Xuân Thiện 2006 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp 

8
Lĩnh vực Quốc 

phòng - An ninh 
1 Ông: Trương Vĩnh Lợi 1987

Cán bộ Đội CSĐTTP Ma túy, Công an 

thành phố Đồngg Hới

1 Ông: Nguyễn Bửu 1969
Công nhân Đội Vườn ươm, Trung tâm 

Công viên - Cây xanh Đồng Hới

2 Bà: Trần Thị Kim Duyên 1974
Công nhân Đội Môi trường 1, Công ty 

Cổ phần MT&PTĐT Quảng Bình

Danh sách này gồm: 28 cá nhân

Lĩnh vực Khoa học - 

Công nghệ - Môi 

trường, Giáo dục - y 

tế 

5

Người lao động trực 

tiếp 
9

Học sinh, sinh viên7
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